
UBND TỈNH LAI CHÂU 

LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH -  

XÂY DỰNG 

Số: 18 /TBLS-TC-XD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
             

    Lai Châu, ngày 28 tháng 01  năm 2016 

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƢU THÔNG  

TRÊN  THỊ  TRƢỜNG THÁNG 01 NĂM 2016 
 

 Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

 Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 

  Liên Sở: Tài chính - Xây dựng thông báo giá một số loại vật liệu xây 

dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 01 năm 2016 bao gồm:  

1. Giá vật liệu lưu thông trên địa bàn khu vực thành phố, khu vực thị trấn 

các huyện (như phần A biểu phụ lục kèm theo). Mức giá trong thông báo là mức 

tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên, bốc xuống trên 

phương tiện bên mua lưu thông trên địa bàn khu vực thành phố, khu vực thị trấn 

các huyện.  

2. Giá vật liệu do các tổ chức, cá nhân kê khai giá (như phần B biểu phụ 

lục kèm theo). Giá tại nơi sản xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí 

bốc lên phương tiện bên mua. Giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai 

giá bán tại trung tâm thành phố và các huyện đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, 

chi phí bốc lên, bốc xuống trên phương tiện bên mua. 

Đối với giá vật tư, vật liệu trong thông báo giá liên sở hàng tháng ngoài 

khu vực thành phố, thị trấn các huyện (có yếu tố vận chuyển) thì đã bao gồm chi 

phí bốc lên, chưa bao gồm các chi phí khác theo quy định.  

Liên sở Tài chính - Xây dựng thông báo để các Chủ đầu tư và nhà thầu 

tham khảo./.  
 

  Nơi nhận:                                                                                  
-  Bộ Xây dựng;    
 - Bộ Tài chính;      (báo cáo) 
 - UBND  tỉnh;  
 -  Kho bạc nhà nước tỉnh; 
 - Phòng TC-KH các huyện, thành phố; 
 - Lưu: VT, TC - XD.                                                                                                                         

             SỞ XÂY DỰNG 

 
 

 
 
 

 
 

       SỞ TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 



 PHỤ LỤC: GIÁ VLXD THÁNG 01 NĂM 2016 

(Kèm theo thông báo số:  18 /TBLS-TC-XD ngày  28  tháng  01 năm 2016 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Lai Châu) 

TT 

   DANH MỤC 

VẬT LIỆU QUY 

CÁCH,PHẨM 

CHẤT 

MÃ 

HIỆU 
ĐVT 

TAM 

ĐƢỜNG 

TÂN 

UYÊN  

THAN 

UYÊN  

TP LAI 

CHÂU 

PHONG 

THỔ  
SÌN HỒ 

NẬM 

NHÙN 

MƢỜNG  

TÈ 

A. GIÁ VẬT LIỆU LƢU THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC THÀNH PHỐ, KHU VỰC THỊ TRẤN CÁC HUYỆN 

1 Xăng                     

  
 Từ 15h ngày 
04/01/2016 đến khi 

có báo giá mới  

                    

    Xăng A95        đ/lít   17.060 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060 

    Xăng A92        đ/lít   16.350 16.350 16.350 16.350 16.350 16.350 16.350 16.350 

  
 Từ 15h ngày 
19/01/2016 đến khi 
có báo giá mới  

                    

    Xăng A95        đ/lít   16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 16.460 

    Xăng A92        đ/lít   15.740 15.740 15.740 15.740 15.740 15.740 15.740 15.740 

2  Dầu diezel 0,05S                      

  
 Từ 15h ngày 
04/01/2016 đến khi 
có báo giá mới  

    đ/lít   11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 

  

 Từ 15h ngày 

19/01/2016 đến khi 
có báo giá mới  

    đ/lít   10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 

3  Dầu mazut (Fo)                      

  

 Từ 15h ngày 

04/01/2016 đến khi 
có báo giá mới  

                    

   Fo 3,0S       đ/kg  8.060 8.060 8.060 8.060 8.060 8.060 8.060 8.060 

   Fo 3,5S      đ/kg  7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 7.690 



  
 Từ 15h ngày 
19/01/2016 đến khi 

có báo giá mới  

                    

   Fo 3,0S       đ/kg  7.760 7.760 7.760 7.760 7.760 7.760 7.760 7.760 

   Fo 3,5S      đ/kg  7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 

4 Thép                      

  
Dây thép đen mềm 1 
ly VN 

  đ/kg 25.000 25.000 26.000 16.500 22.000 27.000 25.000 30.000 

5 Nhựa đƣờng                     

  
Nhựa đường đặc 

nóng 60/70 
  đ/tấn  15.533.600 15.471.200 15.372.800 15.605.600 15.677.600 15.759.200 15.941.600 16.061.600 

  
Nhựa đường phuy 
60/70 

  đ/tấn  17.022.200 16.962.400 16.868.100 17.091.200 17.160.200 17.238.400 17.413.200 17.528.200 

6 Xi măng các loại                     

  
Xi măng Bút Sơn 
PCB 30 

  đ/kg 1.600   1.850 1.600   2.000 2.300 2.400 

  
Xi măng Hải 

Phòng PC30  
  đ/kg     1.850 1.600   2.000     

  
Xi măng Chinfon 

Hải Phòng PCB30 
  đ/kg 1.600 1.700   1.600 1.750       

  
Xi măng Lai Châu 
PCB 30 

  đ/kg 1.730 1.780 1.870 1.640 1.720 1.900 1.850 2.100 

  
Xi măng Lai Châu 
PCB 40 

  đ/kg 1.790 1.840 1.930 1.700 1.780 1.960 1.970 2.160 

7 Cát                     

  Cát đen    đ/m3 250.000 240.000 300.000 230.000 170.000   130.000 200.000 

  Cát vàng   đ/m3 300.000 270.000 320.000 240.000 180.000   150.000 220.000 

8 Đá                     

  Đá hộc   đ/m3     130.000           

  Đá 1 x 2   đ/m3     210.000           

  Đá 2 x 4    đ/m3     200.000           

  Đá 4 x 6    đ/m3     170.000           



  Đá 6 x 8   đ/m3     140.000           

  
Đá công nghiệp 1 

x2  
  đ/m3     170.000           

  
Đá công nghiệp 2 
x4 

  đ/m3     150.000           

9 Gạch các loại                     

a Gạch xây                      

  
Gạch tuynel A1 hai 

lỗ thông tâm 
  đ/viên 1.400     1.600 1.300 1.800     

  
Gạch tuy nel lò 
vòng Hoopman   

  đ/viên     1.350           

b 
Gạch ốp lát các 

loại  
                    

  Gạch Hạ Long                     

  Gạch  40 x 40 cm   đ/m2 128.989 128.655 127.963 129.600 130.211 131.290 133.374 134.722 

  Gạch  30 x 30 cm   đ/m2 88.489 88.155 87.463 89.100 89.711 90.790 92.874 94.222 

  Gạch 50 x 50 cm   đ/m2 154.389 154.055 153.363 155.000 155.611 156.690 158.774 160.122 

  Gạch PRIME                     

  Gạch  40 x 40 cm   đ/m2 76.189 75.855 75.163 76.800 77.411 78.490 80.574 81.922 

  Gạch  30 x 30 cm   đ/m2 78.589 78.255 77.563 79.200 79.811 80.890 82.974 84.322 

  Gạch 20 x 25 cm   đ/m2 77.389 77.055 76.363 78.000 78.611 79.690 81.774 83.122 

  Gạch Long Hầu                             

  Gạch  40 x40cm    đ/m2 90.589 90.255 89.563 91.200 91.811 92.890 94.974 96.322 

  Gạch 25 x40cm   đ/m2 94.389 94.055 93.363 95.000 95.611 96.690 98.774 100.122 

10 
Thiết bị điện các 

loại 
                    

  

Bóng đèn tuýp 

1,2m Rạng Đông 
(cả bộ) 

  đ/bộ       65.000         

  

Bóng đèn tuýp 
0,6m Rạng Đông 

(cả bộ) 
  đ/bộ       60.000         



  
Bóng đèn tròn 

Rạng Đông 100W 
  đ/bóng       6.000         

  
Dây điện Cadi-sun 
VCTFK 2 x 1,5 

20225210 đ/m       12.169         

  
Dây điện Cadi-sun 
VCTFK 2 x 2,5 

20225214 đ/m       19.295         

  
Dây điện Cadi-sun 

VCTFK 2 x 3,0 
20225215 đ/m       23.061         

  
Dây điện Cadi-sun 
VCTFK 2 x 4,0 

20225217 đ/m       29.830         

  
Dây điện Cadi-sun 
VCTFK 2 x 6,0 

20225221 đ/m       43.788         

  
Dây điện Cadi-sun 

VCTFK 2 x 8,0 
20225223 đ/m       58.176         

11 Gỗ các loại                     

  Gỗ cốp pha    đ/m3 4.500.000 2.900.000 2.600.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 4.000.000 4.000.000 

  Gỗ hộp nhóm 4 + 5   đ/m3 3.500.000 5.000.000 3.000.000 6.500.000 5.500.000 7.500.000 4.500.000 7.500.000 

  Gỗ hộp dổi   đ/m3 14.000.000     13.500.000 10.000.000 14.000.000 6.800.000 8.500.000 

  
Tre ĐK 6 - 10 cm, L 
=> 6m 

  đ/cây   25.000 22.000     35.000 25.000 25.000 

  
Tre ĐK 10 - 15 cm 
,L => 6m 

  đ/cây   30.000 30.000     40.000 30.000 30.000 

  Cây chống    đ/cây   40.000 20.000   40.000       

  Các loại cửa                      

  
Giá các loại cửa dưới đây đã bao gồm chi phí SX, Vận chuyển và lắp dựng tại công trình hoàn chỉnh, cả sơn bóng (chưa bao gồm các phụ kiện: khoá, ke góc, 

bản lề, chốt cửa và các phụ kiện khác...) 

  Cửa gỗ nhóm III                      

  Cửa đi pa nô đặc dày 4cm đ/m2 950.000 980.000 940.000 1.100.000   900.000     

  Cửa sổ pa nô đặc dày 4cm đ/m2 950.000 980.000 920.000 1.100.000   900.000     

  
Cửa đi pa nô kính 
(kính 5ly) 

dày 4cm đ/m2 920.000 800.000 820.000 880.000   940.000     

  Cửa sổ pa nô kính dày 4cm đ/m2 750.000 800.000 660.000 880.000   940.000     



(kính 5ly) 

  Cửa gỗ nhóm IV                     

  Cửa đi pa nô đặc dày 4cm đ/m2 750.000 730.000 600.000 1.000.000         

  Cửa sổ pa nô đặc dày 4cm đ/m2 750.000 730.000 600.000 1.000.000         

  
Cửa đi pa nô kính 
(kính 5ly) 

dày 4cm đ/m2 740.000 680.000 580.000 900.000         

  
Cửa sổ pa nô kính 
(kính 5ly) 

dày 4cm đ/m2 740.000 680.000 580.000 900.000         

  
Khuôn cửa các 

loại 
                    

  
Khuôn cửa kép gỗ 
nhóm III 

70*250 

mm 
đ/md 450.000 320.000 400.000 480.000 600.000 400.000     

  
Khuôn cửa đơn gỗ 
nhóm III 

70*140 
mm 

đ/md 380.000 250.000 300.000 380.000 500.000 300.000     

  
Khuôn cửa kép gỗ 
nhóm IV 

70*250 
mm 

đ/md 400.000 320.000 320.000 400.000 350.000       

  
Khuôn cửa đơn gỗ 
nhóm IV 

70*140 
mm 

đ/md 350.000 250.000 300.000 280.000 300.000       

12 Ống nƣớc các loại                      

a 
Ống nƣớc mạ kẽm 

Hoà Phát 
                    

  
             ĐK 15 

Loại A1 
  đ/m 36.667   33.000 40.467         

  
             ĐK 20 
Loại A1 

  đ/m 46.667   44.000 54.762         

  
             ĐK 25 

Loại A1 
  đ/m 56.667   60.000 75.000         

  
             ĐK 32 
Loại A1 

  đ/m 76.667   75.000 95.238         

  
             ĐK 40 

Loại A1 
  đ/m     90.000 117.857         

  
             ĐK 50 
Loại A1 

  đ/m     120.000 153.571         



b 

Ống nhựa Tiền 

Phong u.PVC dán 

keo (Theo tiêu 

chuẩn ISO 

1452:2009-TCVN 

8491:2010) 

dày - pn 

 (áp suất) 
(mm-bar) 

                  

  ống thoát nước                      

  
Đường kính ngoài 
21mm 

1,0-4,0 đ/m       5.900         

  
Đường kính ngoài 
27mm 

1,0-4,0 đ/m       7.300         

  
Đường kính ngoài 

34mm 
1,0-4,0 đ/m       9.500         

  
Đường kính ngoài 
42mm 

1,2-4,0 đ/m       14.100         

  
Đường kính ngoài 

48mm 
1,4-5,0 đ/m       16.600         

  
Đường kính ngoài 
60mm 

1,4-4,0 đ/m       21.500         

  
Đường kính ngoài 

75mm 
1,5-4,0 đ/m       30.200         

  
Đường kính ngoài 
90mm 

1,5-3,0 đ/m       36.900         

  
Đường kính ngoài 

110mm 
1,9-3,0 đ/m       55.700         

  ống Class 0                     

  
Đường kính ngoài 

21mm 
1,20-10,0 đ/m       7.200         

  
Đường kính ngoài 
27mm 

1,30-10,0 đ/m       9.200         

  
Đường kính ngoài 

34mm 
1,30-8,0 đ/m       11.200         

  
Đường kính ngoài 
42mm 

1,50-6,3 đ/m       15.900         

  
Đường kính ngoài 

48mm 
1,60-6,3 đ/m       19.400         



  
Đường kính ngoài 
60mm 

1,50-5,0 đ/m       25.800         

  
Đường kính ngoài 

75mm 
1,90-5,0 đ/m       35.300         

  
Đường kính ngoài 
90mm 

1,80-4,0 đ/m       42.200         

  
Đường kính ngoài 

110mm 
2,20-4,0 đ/m       63.000         

  ống Class 1                     

  
Đường kính ngoài 

21mm 
1,50-12,5 đ/m       7.800         

  
Đường kính ngoài 
27mm 

1,60-12,5 đ/m       10.800         

  
Đường kính ngoài 

34mm 
1,70-10,0 đ/m       13.600         

  
Đường kính ngoài 
42mm 

1,70-8,0 đ/m       18.600         

  
Đường kính ngoài 

48mm 
1,90-8,0 đ/m       22.100         

  
Đường kính ngoài 
60mm 

1,80-6,3 đ/m       31.400         

  
Đường kính ngoài 

75mm 
2,20-6,3 đ/m       39.900         

  
Đường kính ngoài 
90mm 

2,20-5,0 đ/m       49.300         

  
Đường kính ngoài 
110mm 

2,70-5,0 đ/m       73.400         

c 

Ống nhựa Tiền 

phong HDPE-

PE80 

                    

  

ống nhựa Tiền 

phong HDPE-

PE80 (PN6) 

                    

  
Đường kính 40mm, 
chiều dầy 1,90mm 

  đ/m       18.300         

  
Đường kính 50mm, 

chiều dầy 2,40mm 
  đ/m       28.400         



  

Đường kính  
63mm, chiều dầy 

3,00mm 

  đ/m       43.900         

  

Đường kính  
75mm, chiều dầy 
3,50mm 

  đ/m       62.400         

  
Đường kính 90mm, 

chiều dầy 4,30mm 
  đ/m       100.400         

  

Đường kính 

110mm, chiều dầy 
5,30mm 

  đ/m       132.400         

  

ống nhựa Tiền 

phong HDPE-

PE80 (PN10) 

                    

  
Đường kính 25mm, 
chiều dầy 1,90mm 

  đ/m       10.800         

  
Đường kính 32mm, 

chiều dầy 2,40mm 
  đ/m       17.300         

  
Đường kính 40mm, 
chiều dầy 3,00mm 

  đ/m       26.700         

  
Đường kính 50mm, 
chiều dầy 3,70mm 

  đ/m       41.100         

  

Đường kính  
63mm, chiều dầy 
4,70mm 

  đ/m       65.600         

  

Đường kính  

75mm, chiều dầy 
5,60mm 

  đ/m       93.800         

  
Đường kính 90mm, 

chiều dầy 6,70mm 
  đ/m       132.900         

  

Đường kính 
110mm, chiều dầy 

8,10mm 

  đ/m       200.800         

d 
Ống nhựa Tiền 

phong PPR  
                    



  

ống nhựa Tiền 

phong PPR 

(PN10) 

                    

  

Đường kính ngoài 
20mm, chiều dầy 
2,30mm 

  đ/m       22.300         

  

Đường kính ngoài 
25mm, chiều dầy 
2,80mm 

  đ/m       39.600         

  

Đường kính ngoài 

32mm, chiều dầy 
2,90mm 

  đ/m       51.500         

  

Đường kính ngoài 

40mm, chiều dầy 
3,70mm 

  đ/m       69.000         

  

Đường kính ngoài 

50mm, chiều dầy 
4,60mm 

  đ/m       101.200         

  

Đường kính ngoài 
63mm, chiều dầy 

5,80mm 

  đ/m       161.000         

  

Đường kính ngoài 
75mm, chiều dầy 

6,80mm 

  đ/m       224.400         

  

Đường kính ngoài 
90mm, chiều dầy 
6,20mm 

  đ/m       327.000         

  

Đường kính ngoài 
110mm, chiều dầy 
10,00mm 

  đ/m       523.100         

  

ống nhựa Tiền 

phong PPR 

(PN20) 

                    

  

Đường kính ngoài 

20mm, chiều dầy 
3,40mm 

  đ/m       27.500         

  
Đường kính ngoài 
25mm, chiều dầy 

  đ/m       48.300         



4,20mm 

  

Đường kính ngoài 

32mm, chiều dầy 
5,40mm 

  đ/m       71.000         

  

Đường kính ngoài 

40mm, chiều dầy 
6,70mm 

  đ/m       110.000         

  

Đường kính ngoài 

50mm, chiều dầy 
8,30mm 

  đ/m       170.500         

  

Đường kính ngoài 
63mm, chiều dầy 

10,50mm 

  đ/m       270.100         

  

Đường kính ngoài 
75mm, chiều dầy 

12,50mm 

  đ/m       373.800         

  

Đường kính ngoài 
90mm, chiều dầy 

15,00mm 

  đ/m       557.900         

  

Đường kính ngoài  
110mm, chiều dầy 
18,30mm 

  đ/m       786.500         

13 

Bồn nƣớc Inox 

Sơn Hà (đã bao 

gồm cả chân bồn) 

                    

  1200L nằm   đ/cái       3.550.000         

  1200L Đứng   đ/cái       3.350.000         

  1500L nằm   đ/cái       4.650.000         

  1500L Đứng   đ/cái       4.350.000         

  2000L nằm   đ/cái       5.850.000         

  2000L Đứng   đ/cái       5.580.000         

  3000L nằm   đ/cái       8.480.000         



14 Tấm lợp các loại                     

  

Tấm lợp 

prôximăng Thái 
Nguyên  

  đ/tấm 45.000 44.000 55.000   48.000 55.000   56.000 

  

Tấm lợp 

prôximăng Đông 
Anh 

  đ/tấm 60.000 63.000 65.000     55.000   63.000 

  

Tâm úp nóc 

prôximăng Thái 
nguyên  

  đ/tấm   22.000   

 

18.000       



TT 
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B. THÔNG BÁO GIÁ DO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI GIÁ 

I Thông báo giá tại nơi sản xuất: Giá bán đã bao gồm thuế và chi phí bốc lên phƣơng tiện bên mua theo đăng ký giá bán của đơn vị sản xuất 

1 Đá các loại                     

1.1 Công ty TNHH số 10 - địa điểm sản xuất: Mỏ đá Sùng Chô I - xã Nậm Loỏng - Thành phố Lai Châu (thực hiện từ ngày 06/11/2015) 

  Đá hộc 200 x 250mm đ/m
3
       115.000         

  Đá 1 x 2 10 x 20mm đ/m
3
       185.000         

  Đá 2 x 4 20 x 40mm đ/m
3
       180.000         

  Đá 4x 6 40 x 60mm đ/m
3
       175.000         

  Đá 0,5-1 05 x 10mm đ/m
3
       195.000         

  
Cấp phối đá dăm tiêu 

chuẩn loại 1 
61% đá từ 0,5 đến 4x6  đ/m

3
       190.000         

  
Cấp phối đá dăm tiêu 

chuẩn loại 2 
74% đá từ 0,5 đến 4x6  đ/m

3
       155.000         

1.2 
Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Thế - địa điểm sản xuất kinh doanh: Bản Tây Nguyên - xã Mường So - huyện Phong Thổ 
(Thực hiện từ ngày 25/9/2014) 

  Đá hộc   đ/m
3
         110.000       

  Đá 1 x 2   đ/m
3
         215.000       

  Đá 2 x 4   đ/m
3
         200.000       

  Đá 4x 6   đ/m
3
         190.000       

  Đá 0,5   đ/m
3
         225.000       



1.3 Chi nhánh Công ty TNHH Vũ Thành - địa điểm sản xuất: Bản Thu Mông, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ 

  Đá 0,5 x 1   đ/m
3
         170.000       

  Đá 1 x 2   đ/m
3
         170.000       

  Đá 2 x 4   đ/m
3
         150.000       

  Đá 4x 6   đ/m
3
         140.000       

  Đá hộc   đ/m
3
         120.000       

   Đá mạt    đ/m
3
         120.000       

   Đá xô bồ    đ/m
3
         90.000       

   Đá pây đất    đ/m
3
         140.000       

   Đá pây sạch    đ/m
3
         150.000       

   Gạch bock    đ/m
2
         80.000       

1.4 Hợp tác xã Hữu Hảo - địa điểm sản xuất: Mỏ đá Vàng Khon - Thị trấn Phong Thổ - huyện Phong Thổ (thực hiện từ ngày 01/12/2014) 

  Đá 0,5 x 1   đ/m
3
         230.000       

  Đá 1 x 2   đ/m
3
         230.000       

  Đá 2 x 4   đ/m
3
         210.000       

  Đá 4x 6   đ/m
3
         200.000       

  Đá hộc   đ/m
3
         140.000       

1.5 Công ty TNHH Anh Thơ - địa điểm sản xuất: Mỏ đá Mường So 2 - xã Mường So - huyện Phong Thổ (thực hiện từ ngày 13/11/2015) 

  Đá 0,5 x 1 TCVN 7570:2006 đ/m
3
         230.000       

  Đá 1 x 2 TCVN 7570:2006 đ/m
3
         230.000       



  Đá 2 x 4 TCVN 7570:2006 đ/m
3
         210.000       

  Đá 4x 6 TCVN 7570:2006 đ/m
3
         200.000       

  Đá hộc TCVN 7570:2006 đ/m
3
         140.000       

1.6 Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Mường Lự - địa điểm sản xuất: Bản Hua Pó, xã Bình Lư - huyện Tam Đường (thực hiện từ ngày 27/12/2014) 

  Đá 0,5 x 1 TCVN 1772 - 2006  đ/m
3
 220.000               

  Đá 1 x 2 TCVN 1772 - 2006  đ/m
3
 220.000               

  Đá 2 x 4 TCVN 1772 - 2006  đ/m
3
 200.000               

  Đá 4 x 6 TCVN 1772 - 2006  đ/m
3
 180.000               

  Đá 6 x 8 TCVN 1772 - 2006  đ/m
3
 160.000               

  Đá hộc TCVN 1772-87 đ/m
3
 135.000               

1.7 
Doanh nghiệp tư nhân thaành đạt: Mỏ cát tại sông Nậm Na và Suối Nậm So thuộc thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ  
(thực hiện từ ngày 28/01/2016) 

  Cát bê tông (cát vàng) 
TCVN 7570:2006 

QCVN 16:2014 
m

3
         180.000       

  Cát mịn (cát đen) 
TCVN 7570:2006 

QCVN 16:2014 
m

3
         170.000       

1.8 

Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Sơn Lâm: Mỏ cát tại sông Nậm Na, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ và xã Huổi Luông xã 

Hoang thèn. Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

(thực hiện từ ngày 28/01/2016) 

  Cát bê tông 
TCVN 7570:2006 

QCVN 16:2014 
m

3
         180.000       

  Cát mịn 
TCVN 7570:2006 

QCVN 16:2014 
m

3
         170.000       

1.9 
Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng - địa điểm sản xuất: Mỏ đá Hồng Thu, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ (thực hiện từ ngày 

01/12/2014) 



  Đá 0,5 x 1   đ/m
3
           277.000     

  Đá 1 x 2 TCVN 1772-2006 đ/m
3
           280.000     

  Đá 2 x 4 TCVN 1772-2006 đ/m
3
           260.000     

  Đá 4x 6 TCVN 1772-2006 đ/m
3
           240.000     

  Đá hộc TCVN 1772-87 đ/m
3
           160.000     

   Đá Base    đ/m
3
           270.000     

   Đá Subbase    đ/m
3
           180.000     

   Cát mịn nhân tạo   
TCVN 7572-2006 
TCVN 9205-2012 

đ/m
3
           410.000     

   Cát BT nhân tạo  
TCVN 7572-2006 
TCVN 9205-2012 

đ/m
3
           400.000     

2.0 Doanh nghiệp tư nhân Hà Phương - địa điểm sản xuất: Mỏ đá Pá Pao 1, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ (thực hiện từ ngày 29/12/2014) 

  Đá 0,5 x 1 TCVN 7572-2006 đ/m
3
           280.000     

  Đá 1 x 2 TCVN 7572-2006 đ/m
3
           280.000     

  Đá 2 x 4 TCVN 7572-2006 đ/m
3
           260.000     

  Đá 4x 6 TCVN 7572-2006 đ/m
3
           240.000     

  Đá 6 x 8 TCVN 7572-2006 đ/m
3
           215.000     

  Đá hộc TCVN 7572-2006 đ/m
3
           160.000     

2.1 Công ty TNHH DVTM & XD Hoàng Thắng - địa điểm sản xuất: Mỏ đá Tà Tủ 2, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ (thực hiện từ ngày 24/4/2015) 

  Đá 0,5 x 1 TCVN 7570-2006 đ/m
3
           290.000     

  Đá 1 x 2 TCVN 7570-2006 đ/m
3
           290.000     



  Đá 2 x 4 TCVN 7570-2006 đ/m
3
           275.000     

  Đá 4x 6 TCVN 7570-2006 đ/m
3
           255.000     

  Đá 6 x 8 TCVN 7570-2006 đ/m
3
           220.000     

  Đá hộc TCVN 7570-2006 đ/m
3
           165.000     

2.2 
Công ty TNHH Quỳnh Trang - địa điểm sản xuất: Mỏ đá Tẳng Đán, Bản Mường, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên  
(thực hiện từ ngày 28/01/2015) 

  Đá 0,5 x 1 TCVN 7572-2006 đ/m
3
   235.000             

  Đá 1 x 2 TCVN 7572-2006 đ/m
3
   235.000             

  Đá 2 x 4 TCVN 7572-2006 đ/m
3
   225.000             

  Đá 4x 6 TCVN 7572-2006 đ/m
3
   210.000             

  Đá 6 x 8 TCVN 7572-2006 đ/m
3
   180.000             

  Đá hộc TCVN 7572-2006 đ/m
3
   140.000             

3 DN tư nhân Vũ Tuấn Ngự  - địa điểm sản xuất kinh doanh: Khu phố 5 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

  Gạch Tuynel 2 lỗ TCVN 1450-1998 đ/viên               1.766 

II Thông báo giá do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký bán tại trung tâm các huyện, thành phố  

1 Công ty TNHH Thương mại Châu Tuấn - Số nhà 276 - Đường Trần Phú - phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu 

* Các sản phẩm sơn lót, sơn phủ ngoài trời, sơn phủ trong nhà, bột trét của hãng sơn Jotun 

  Jotasealer 03 
S¬n lãt chèng kiÒm 
trong nhµ 

lít       101.000         



  
Majestic Primer 

EcoHealth 

S¬n lãt cao cÊp néi 
thÊt, kh«ng chøa 

APEO, phoãc m«n, 
kim lo¹i nÆng  

lít       121.800         

  Jotashield Primer 
S¬n lãt chèng kiÒm 
cao cÊp trong nhµ vµ 

ngoµi nhµ 

lít       134.000         

* 
Các sản phẩm sơn phủ 
ngoài trời 

                    

  Jotatough 
S¬n phñ kinh tÕ 
tr¾ng vµ mÇu tiªu 

chuÈn 

lít       91.200         

  
Jotashield Chèng phai 
mÇu 

S¬n phñ cao cÊp - 
BÒn mÇu gÊp 2 lÇn - 

Gi¶m nhiÖt - Chèng 

thÊm - Chèng b¸m 
bôi 

lít       260.000         

  Jotashield Extreme 

S¬n phñ cao cÊp - 

BÒn mÇu gÊp 2 lÇn - 
Ýt b¸m bôi - 100% 
nhùa nguyªn chÊt 

®Æc biÖt - Chèng 
nãng - B¶o hµnh 8 
n¨m  

lít       270.000         



  Jotashield Flex 

S¬n phñ cao cÊp - 

BÒn mÇu gÊp 2 lÇn - 

Ýt b¸m bôi - 100% 
nhùa nguyªn chÊt 
®Æc biÖt - Chèng 

nãng - Che phñ vÕt 

nøt  

lít       240.000         

* 
Các sản phẩm sơn phủ 
trong nhà 

                    

  Jotaplast 
MÇu tr¾ng vµ MÇu 

tiªu chuÈn 
lít       56.200         

  Strax Matt 
DÔ lau chïi - NhÑ 
mïi - Kh«ng chøa 

APEO 

lít       108.000         

  
Majestic Pearl silk 
EcoHealth 

Kh«ng chøa APEO, 
phoãc m«n, kim lo¹i 

nÆng - Kh¸ng khuÈn 
vµ chèng nÊm mèc - 
DÔ lau chïi - BÒn 

mÇu - Mµng s¬n 
bãng ¸nh ngäc trai 

lít       218.000         

* Các sản phẩm bột trét                     

  Jotun Putty Exterior 
Bét trÐt néi - ngo¹i 
thÊt mÇu x¸m (1 bao 

= 40kg) 

bao       397.000         

  Jotun Putty Exterior 

Bét trÐt néi - ngo¹i 

thÊt mÇu tr¾ng (1 
bao = 40kg) 

bao       420.000         



  Jotun Putty Interior 
Bét trÐt néi thÊt (1 

bao = 40kg) 
bao       298.000         

2 Công ty cổ phần thép Việt Ý (thực hiện từ ngày 01/01/2015) 

  Thép phi 6 - 8 SWRM 12/CB240T đ/kg 19.199 19.099 19.036 19.185 19.245 19.352 19.577 19.839 

  Thép phi 8 RB300 đ/kg 19.199 19.099 19.036 19.185 19.245 19.352 19.577 19.839 

  Thép thanh vằn D10 SD295A/CB300V/GR40 đ/kg 19.359 19.319 19.256 19.405 19.465 19.572 19.797 20.059 

  Thép thanh vằn D10 
SD390/GR60/CB400V/

RB500W/SD490 
đ/kg 19.469 19.429 19.366 19.515 19.575 19.682 19.907 20.169 

  Thép thanh vằn D12 SD295A/CB300VGR40  đ/kg 19.299 19.209 19.146 19.295 19.355 19.462 19.687 19.949 

  Thép thanh vằn D12 
SD390/GR60/CB400V/

RB500W/SD490 
đ/kg 19.359 19.319 19.256 19.405 19.465 19.572 19.797 20.059 

  Thép thanh vằn D13-32 SD295A/CB300V/GR40 đ/kg 19.139 19.099 19.036 19.185 19.245 19.352 19.577 19.839 

  Thép thanh vằn D13-32 
SD390/GR60/CB400V/

RB500W/SD490 
đ/kg 19.249 19.209 19.146 19.295 19.355 19.462 19.687 19.949 

  Thép thanh vằn D36 
SD390/GR60/CB400V/

RB500W/SD490 
đ/kg 19.469 19.429 19.366 19.515 19.575 19.682 19.907 20.169 

  Thép thanh vằn D40 
SD390/GR60/CB400V/

RB500W/SD490 
đ/kg 20.239 20.199 20.136 20.285 20.345 20.452 20.677 20.939 

3 
Công ty cổ phần Carbon Việt Nam - Lô 2B, cụm TTCN Nam Châu Sơn, xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (thực hiện từ ngày 

01/01/2015) 

  
Nhựa đường carboncor 
Asphalt 

  đ/tấn        4.116.000         

4 Xi măng                     



a Công ty TNHH Vạn Lộc - 26 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, tỉnh Hưng Yên (thực hiện từ ngày 01/01/2015) 

  Vận chuyển theo tuyến Quốc lộ 32                   

  
Xi măng Vicem Bút 
Sơn bao PCB30 

  đ/kg     2.012 2.241     2.544 2.855 

  
Xi măng Vicem Bút 
Sơn bao PCB40 

  đ/kg     2.034 2.263     2.566 2.876 

  
Xi măng Vicem Bút 

Sơn bao PC40 
  đ/kg     2.155 2.384     2.687 2.997 

  
Xi măng Vicem Bút 
Sơn rời PCB40 

  đ/kg     1.825       2.463 2.836 

  
Xi măng Vicem Bút 
Sơn rời PC40 

  đ/kg     2.150       2.788 3.161 

  Vận chuyển theo tuyến Quốc lộ 6                   

  
Xi măng Vicem Bút 
Sơn bao PCB30 

  đ/kg     2.417       2.936 3.246 

  
Xi măng Vicem Bút 
Sơn bao PCB40 

  đ/kg     2.439       2.958 3.268 

  
Xi măng Vicem Bút 

Sơn bao PC40 
  đ/kg     2.560       3.079 3.389 



  

Xi măng Vicem Bút 
Sơn rời PCB40 (vận 

chuyển theo tuyến 
QL6) 

  đ/kg     2.311       2.933 3.305 

  

Xi măng Vicem Bút 

Sơn rời PC40 (vận 
chuyển theo tuyến 
QL6) 

  đ/kg     2.636       3.259 3.631 

b Công ty cổ phần xi măng Điện Biên - Số 15, phố 12, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (thực hiện từ ngày 01/01/2015) 

  
Xi măng Điện Biên PCB 
30 bao 

  đ/kg         2.050 2.050 2.430 2.650 

  
Xi măng Điện Biên PCB 
40 bao 

  đ/kg         2.100 2.100 2.480 2.700 

  
Xi măng Điện Biên PC 40 
bao 

  đ/kg         2.200 2.200 2.580 2.800 

  
Xi măng Điện Biên PCB 
30 rời 

  đ/kg             2.470   

  
Xi măng Điện Biên PCB 
40 rời 

  đ/kg             2.520   

  
Xi măng Điện Biên PC 40 
rời 

  đ/kg             2.620   

c Công ty cổ phần xi măng Miền Bắc - đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội.(thực hiện từ ngày 01/01/2015) 

  
Xi măng vinaconex yên 
bình PC40 bao   

  đ/kg     1.980 2.030         

  
Xi măng vinaconex yên 

bình PCB40 bao   
  đ/kg     1.930 1.980         

  
Xi măng vinaconex yên 

bình PC40 rời   
  đ/kg     2.090       2.750 2.850 



  
Xi măng vinaconex yên 
bình PCB40 rời   

  đ/kg     2.040       2.700 2.800 

  Công ty cổ phần xi măng Miền Bắc - đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội.(thực hiện từ ngày 01/01/2015) 

  
Xi măng Mai Sơn PC40 
bao   

  đ/kg     1.940 2.000     2.395   

  
Xi măng Mai Sơn PCB40 
bao   

  đ/kg     1.890 1.990     2.385   

  
Xi măng Mai Sơn PCB30 
bao   

  đ/kg     1.790 1.940     2.335   

  
Xi măng Mai Sơn PC40 
rời   

  đ/kg     1.940 2.100     2.495   

  
Xi măng Mai Sơn PCB40 
rời   

  đ/kg     1.890 2.090     2.485   

  
Xi măng Mai Sơn PCB30 
rời   

  đ/kg     1.790 2.000     2.395   

5 Công ty CP phụ gia bê tông Phả Lại - Phƣờng Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng (thực hiện từ ngày 01/01/2015) 

  
Tro bay khô nhiệt điện 

phả lại 
  đ/tấn     2.110.000           

6 Công ty CP đầu tƣ và thƣơng mại dầu khí Sông Đà - Tầng 4 CT3 - Toà nhà FODACON - Hà Đông - Hà Nội (thực hiện từ ngày 01/01/2015) 

  

Tro bay rời nhiệt điện 
phả lại (vận chuyển 
theo tuyến QL32) 

Tro bay đã qua 

tuyển ướt sấy khô, 
tiêu chuẩn ASTM 

C168 

đ/tấn             2.737.000   

  

Tro bay rời nhiệt điện 

phả lại (vận chuyển 
theo tuyến QL6) 

Tro bay đã qua 
tuyển ướt sấy khô, 

tiêu chuẩn ASTM 
C168 

đ/tấn             3.031.000   

7 Công ty cổ phần SaraWindow - Số nhà 15, ngõ 461, đƣờng Minh Khai, phƣờng Vĩnh tuy, quận Hai Bà Trƣng, TP Hà Nội  

  Cửa sarawindow                     



a 

Sản phẩm cửa sổ, cửa 
đi, vách ngăn bằng vật 

liệu uPVC có lõi thép 
gia cường (gồm phần 
khuôn, cánh cửa, chưa 

bao gồm phụ kiện kim 
khí), sử dụng thanh 
profile hãng Shide 

                    

  

Vách kính, kính trắng 

Việt - Nhật 5 mm, kích 
thước (1m*1,5m) 

  m2        1.675.000         

  

Cửa sổ 2 cánh mở trượt, 
kính trắng Việt - Nhật 

5mm kích thước 
(1,4m*1,4m) 

  m2        1.923.700         

  

Cửa sổ 2 cánh mở quay 
lật vào trong (1 cánh 

mở quay và 1 cánh mở 
quay & lật), kính trắng 
Việt - Nhật 5mm, kích 

thước (1,4m*1,4m) sử 
dụng thanh profile hãng 

Shide 

  m2        2.211.600         

  

Cửa sổ 2 cánh mở quay 

ra ngoài, kính trắng 
Việt - Nhật 5mm kích 

thước (1,4m*1,4m) 

  m2        2.211.600         

  

Cửa sổ 1 cánh mở hất 
hoặc quay, kính trắng 
Việt - Nhật 5mm, kích 

thước (0,6m*1,4m) 

  m2        2.182.700         



  

Cửa sổ 1 cánh mở quay 
lật vào trong, kính trắng 
Việt - Nhật 5mm, kích 

thước (0,6m*1,4m) 

  m2        2.182.700         

  

Cửa đi thông phòng/ 

ban công 1 cánh, mở 
quay vào trong, kính 

trắng Việt - Nhật 5mm, 
kích thước 
(0,9m*2,2m) 

  m2        2.578.000         

  

Cửa đi thông phòng/ 
ban công 2 cánh mở 
quay, kính trắng Việt - 

Nhật 5mm, kích thước 
(1,4m*2,2m) 

  m2        2.656.500         

  

Cửa đi thông phòng/ 
ban công 2 cánh mở 
trượt, kính trắng Việt - 

Nhật 5mm, kích thước 
(1,4m*2,2m) 

  m2        2.116.100         

  Cửa thuỷ lực 10mm   m2        4.400.000         

b 
Phụ kiện kim khí cửa 

sổ GQ 
                    

  
Cửa sổ mở trượt - khoá 
đa điểm 

  bộ       429.800         

  Cửa sổ mở quay 2 cánh   bộ       1.220.500         

  
Cửa sổ mở quay lật 2 
cánh 

  bộ       1.524.300         

  
Cửa sổ mở quay lật 1 
cánh 

  bộ       971.200         

  Cửa sổ mở quay 1 cánh   bộ       627.330         

  Cửa sổ mở hất 1 cánh   bộ       686.400         



c 
Phụ kiện kim khí cửa 

đi GQ 
                    

  
Mở quay 1 cánh - khoá 
đa điểm 

  bộ       1.563.100         

  
Mở quay 1 cánh - khoá 
tiết kiệm 

  bộ       1.294.800         

  Mở quay 2 cánh   bộ       2.382.300         

  
Mở trượt 2 cánh - thanh 
khoá 

  bộ       1.218.800         

d 
Phụ kiện kim khí cửa 

sổ GU 
                    

  
Cửa sổ mở trượt - khoá 

đa điểm 
  bộ       687.500         

  Cửa sổ mở quay 2 cánh   bộ       2.095.700         

  
Cửa sổ mở quay lật 2 

cánh 
  bộ       2.592.000         

  
Cửa sổ mở quay lật 1 
cánh 

  bộ       1.810.100         

  Cửa sổ mở quay 1 cánh   bộ       971.300         

  Cửa sổ mở hất 1 cánh   bộ       1.277.400         

e 
Phụ kiện kim khí cửa 

đi GU 
                    

  
Mở quay 1 cánh - khoá 
đa điểm 

  bộ       6.106.700         

  Mở quay 2 cánh   bộ       7.966.000         

  
Mở trượt 2 cánh - thanh 

khoá 
  bộ       4.386.400         

f Phụ kiện cửa thuỷ lực                     



  

Phụ kiện kim khí VVP 

(Thái lan) bao gồm: bản 
lề sàn VVP, kẹp góc 
VVP, kẹp kính VVP, 

tay nắm inox (Việt 
Nam), khoá kính VVP 

  bộ       12.100.000         

g 
Các phƣơng án lựa 

chọn về kính 
Màu sắc                   

  Kính 5mm Dán mờ         119.800         

  Kính 8mm Trắng         212.600         

  Kính 8mm Dán mờ         332.500         

  Kính an toàn 6.38mm Trắng         467.200         

  Kính an toàn 6.38mm Dán mờ         622.900         

  Kính an toàn 6.38mm Xanh         621.500         

  Kính an toàn 8.38mm Trắng         584.100         

  Kính an toàn 8.38mm Dán mờ         739.800         

  Kính an toàn 8.38mm Xanh         738.300         

  Phản quang 8.38mm Xanh lục         1.481.000         

  Phản quang 8.38mm Xanh biển         1.422.600         

  
Kính an toàn 

10.38mm 
Trắng         675.400         

  
Kính an toàn 

10.38mm 
Dán mờ         831.100         



  
Kính an toàn 

10.38mm 
Xanh         832.700         

  
Kính an toàn 

13.38mm 
Trắng         844.600         

  
Kính an toàn 

16.38mm 
Trắng         1.138.100         

  
Kính an toàn 

20.76mm 
Trắng         1.368.400         

  
Kính an toàn 

13.38mm 
Xanh         745.700         

  
Kính an toàn 

16.38mm 
Xanh         1.293.800         

  
Kính an toàn 

20.38mm 
Xanh         1.524.600         

  Kính cường lực 5mm Trắng         209.700         

  Kính cường lực 6mm Trắng         350.500         

  Kính cường lực 8mm Trắng         721.800         

  
Kính cường lực 
10mm 

Trắng         1.088.700         

  
Kính cường lực 

12mm 
Trắng         1.241.500         

  
Kính hộp 5-9-5mm 

(không nan) 
Trắng         786.200         

  
Kính hộp có nan 5-9-

5mm 
Trắng         1.030.400         

  Ghi chú mục cửa sarawindow                   

  
 + Đơn giá PKKK được tính cho cửa có kích thước và trọng lượng trung bình và thông dụng. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đơn giá PKKK có 

thể tăng lên hoặc giảm xuống (±10%) theo kích thước và trọng lượng của cánh cửa.  

   + Giá bán trên được áp dụng cho thị xã Lai Châu. 

   + Kính đơn áp dụng trong bảng giá là kính nổi trắng trong Việt Nhật (VFG) 5 mm; đơn giá kính 5mm là 204.600đ/m2 



   + Giá trên đã bao gồm cả phần khuôn cửa, cánh cửa, chi phí lắp đặt hoàn chỉnh tại công trình 

   + Giá bán 1 bộ cửa = Diện tích x {Đơn giá/m2 + Chênh lệch giá kính (nếu có)} 

8 Công ty CP bê tông - Xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (thực hiện từ ngày 28/12/2015) 

  
Cột bê tông AH - 6,5 

A 
  Cột       1.384.900         

  
Cột bê tông AH - 6,5 

B 
  Cột       1.648.115         

  
Cột bê tông AH - 6,5 

C 
  Cột       1.640.773         

  
Cột bê tông AH - 7,5 

A 
  Cột       1.700.388         

  
Cột bê tông AH - 7,5 

B 
  Cột       1.890.921         

  
Cột bê tông AH - 7,5 

C 
  Cột       2.013.113         

  
Cột bê tông AH - 8,5 

A 
  Cột       1.862.853         

  
Cột bê tông AH - 8,5 

B 
  Cột       2.058.934         

  
Cột bê tông AH - 8,5 

C 
  Cột       2.245.742         

  Cột BTLT - 7,5A   Cột       1.895.224         

  Cột BTLT - 7,5B   Cột       1.964.646         

  Cột BTLT - 7,5C   Cột       2.104.170         

  Cột BTLT - 8,5A   Cột       2.036.811         

  Cột BTLT - 8,5B   Cột       2.165.557         

  Cột BTLT - 8,5C   Cột       2.695.613         

  Cột BTLT - 10A   Cột       2.935.444         

  Cột BTLT - 10B   Cột       3.212.795         



  Cột BTLT - 10C   Cột       3.636.580         

  Cột BTLT - 10D   Cột       4.580.146         

  Cột BTLT - 12A   Cột       4.409.541         

  Cột BTLT - 12B   Cột       5.283.425         

  Cột BTLT - 12C   Cột       6.449.681         

  Cột BTLT - 12D   Cột       6.976.298         

  Cột BTLT - 14A   Cột       8.457.309         

  Cột BTLT - 14B   Cột       10.244.030         

  Cột BTLT - 14C   Cột       11.502.485         

  Cột BTLT - 14D   Cột       11.779.307         

  Cột BTLT - 16A   Cột       11.394.108         

  Cột BTLT - 16B   Cột       12.110.178         

  Cột BTLT - 16C   Cột       12.820.600         

  Cột BTLT - 16D   Cột       12.944.480         

  Cột BTLT - 18A   Cột       13.182.491         

  Cột BTLT - 18B   Cột       13.319.376         

  Cột BTLT - 18C   Cột       14.116.552         

  Cột BTLT - 18D   Cột       15.431.797         

  Cột BTLT - 20A   Cột       14.223.262         

  Cột BTLT - 20B   Cột       15.089.509         

  Cột BTLT - 20C   Cột       15.993.891         

  Cột BTLT - 20D   Cột       17.315.967         



  Cột BTLT - 7A   Cột       1.507.931         

  Cột BTLT - 7B   Cột       1.648.604         

  Cột BTLT - 7C   Cột       1.809.107         

  Cột BTLT - 8A   Cột       1.940.913         

  Cột BTLT - 8B   Cột       2.097.364         

  Cột BTLT - 8C   Cột       2.185.467         

9 Công ty TNHH PTCN và TM Thủy Nam (thực hiện từ ngày 02/4/2015)             

  Tôn LD Việt Ý 0.30mm - 11 sóng m2       69.000         

  Tôn LD Việt Ý 0.32mm - 11 sóng m2       73000         

  Tôn LD Việt Ý 0.35mm - 11 sóng m2       78.000         

  Tôn LD Việt Ý 0.37mm - 11 sóng m2       82.000         

  Tôn LD Việt Ý 0.40mm - 11 sóng m2       88.000         

  Tôn LD Việt Ý 0.42mm - 11 sóng m2       93.000         

  Tôn LD Việt Ý 0.45mm - 11 sóng m2       99.000         

  PK 300   md       28.000         

  PK 240   md       25.000         

10 
Hợp tác xã sản xuất gạch không nung Tam Đƣờng: Bản thống nhất, xã Bình Lƣ, huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu  

(thực hiện từ ngày 07/5/2015) 

  
Gạch không nung 
 210x100x65mmm 

TCVN 6477:2011 Viên 1.200               

  
Gạch không nung 

 230x140x100mmm 
TCVN 6477:2011 Viên 1.700               

11 
Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Phú Minh: Nhà máy gạch không nung Lai Châu bản Lùng cù, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 

(thực hiện từ ngày 21/01/2016) 



  

Gạch bê tông xi măng 

côt liệu không nung 
(hai lỗ thông tâm) 

20x10x6 

TCVN6477:2011 
QCVN 16: 2014 

Viên         1.350       

  

Gạch bê tông xi măng 
côt liệu không nung 

(gạch đặc) 

20x10x6 
TCVN6477:2011 

QCVN 16: 2014 

Viên         1.550       

12 
Chi nhánh Công ty cổ phần thép Việt Hƣng số 55 đƣờng Nguyễn Trãi, tổ 8, Phƣờng Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu  

(thực hiện từ ngày 23/9/2015) 

  Xi măng                     

  Xi măng Vissai PCB 40   đ/kg 1.650 1.690 1.790 1.720 1.790 1.870 2.020 2.400 

  Xi măng Vissai PCB 30   đ/kg 1.580 1.620 1.720 1.650 1.720 1.800 1.960 2.160 

  
Xi măng Hoàng Long  

PCB 40 
  đ/kg 1.565 1.620 1.720 1.650 1.720 1.800 1.960 2.160 

  
Xi măng Hoàng Long 
 PCB 30 

  đ/kg 1.525 1.580 1.680 1.610 1.680 1.760 1.920 2.120 

  Thép Thái Nguyên                     

  Thép trơn CT3, D6-8   đ/kg 14.150 14.100 14.280 14.200 14.270 14.500 14.690 15.000 

  
Thép vằn CT5, D10,  
L = 11,7m 

  đ/kg 14.450 14.400 14.550 14.500 14.570 14.800 14.900 15.400 

  
Thép vằn CT5, D12, 
 L = 11,7m 

  đ/kg 14.250 14.200 14.450 14.300 14.370 14.650 14.790 15.200 

  
Thép vằn CT5, D14-40, 

 L = 11,7m 
  đ/kg 14.150 14.100 14.250 14.200 14.270 14.500 14.690 15.000 

  
Thép vằn SD5, D10, 
 L = 11,7m 

  đ/kg 14.600 14.800 14.900 14.700 14.950 15.000 15.100 15.600 

  
Thép vằn SD5, D12, 
 L = 11,7m 

  đ/kg 14.500 14.700 14.800 14.600 14.850 14.900 15.000 15.500 



  
Thép vằn SD5, D14-40, 

 L = 11,7m 
  đ/kg 14.400 14.600 14.700 14.500 14.750 14.800 14.900 15.400 

13 
Công ty TNHH MTV đầu tƣ xây dựng và XTM Lai Châu: Số 196, tổ 3, phƣờng Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu  

(thực hiện từ ngày 27/01/2016 ) 

  
Sơn lót chống kiềm  
nội thất 

  đ/kg       

 

68.751 
 

        

  
Sơn lót chống kiềm  
nội thất đặc biệt 

  đ/kg       80.831         

  
Sơn lót chống kiềm 

nội thất ngoại thất 
  đ/kg       97.391         

  

Sơn lót chống kiềm 

nội thất ngoại thất đặc 
biệt 

  đ/kg       105.711         

  
Sơn bóng nội thất ánh  
ngọc trai cao cấp 

  đ/kg       170.476         

  
Sơn bóng nội thất  

cao cấp 
  đ/kg       146.511         

  
Sơn đẹp hoàn hảo nội 
thất cao cấp 

  đ/kg       140.197         

  
Sơn lau chùi nội thất  
cao cấp 

  đ/kg       66.511         

  Sơn nội thất 3in1   đ/kg       31.311         

  Sơn siêu trắng cao cấp   đ/kg       41.791         

  
Sơn chống phai mầu  
ngoại thất cao cấp 

  đ/kg       168.768         

  
Sơn bóng ngoại thất 

cao cấp 
  đ/kg       175.768         

  
Sơn bóng chống nóng 
ngoại thất đặc biệt 

  đ/kg       192.911         

  Sơn nước ngoại thất   đ/kg       71.951         

  Sơn chống thấm đa   đ/kg       112.511         



năng 

  Bột bả nội thất   đ/kg       9.911         

  Bột bả nội và ngoại thất   đ/kg       11.761         

  Bột bả ngoại thất   đ/kg       14.161         

 


